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I

1 Nguyễn Thị Miền 01/03/1987 Giáo viên 14 năm
Cử nhân sư phạm 

Giáo dục Tiểu học

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

giáo viên tiểu học

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Chứng 

chỉ tiếng 

anh 

Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương theo Quyết 

định số 2493/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của 

UBND tỉnh Hải Dương.

Đạt giải Ba giáo viên giỏi cấp Huyện năm học 2023-2024

Giấy khen của UBND huyện Tứ Kỳ năm học 2021- 2022 

theo QĐ 2843/ QĐ- UBND ngày 29/7/2022 của UBND 

huyện Tứ Kỳ,     

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.28) 

tại Quyết định số 228/QĐ-SNV ngày 31/10/2023.

- Trong 5 năm từ năm 2022 đến 2026 được xếp loại ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó năm 2022, 2023,2024 đạt hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

CDNN giáo viên hạng I

- Không trong thời gian kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các 

quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của Pháp 

luật

II

UBND XÃ TÂN KỲ

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Phụ lục số 01: CDNN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG I

Văn bằng 

hiện có (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

Trình độ Quản lý 

nghề nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại 

ngữ

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt 

được trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II 

hoặc tương đương 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II LÊN HẠNG I

(Kèm theo Thông báo số 11/HĐXTH ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xã Tân Kỳ)

TT Họ và tên

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác theo 

vị trí việc làm

Ngày tháng 

năm sinh 

Thời gian giữ 

chức danh 

nghề nghiệp 

hạng II hoặc 

tương đương

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HỢP: 01 NGƯỜI

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG NGHIỆP: 01 NGƯỜI

B. VIÊN CHỨC KHÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

B. VIÊN CHỨC KHÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
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Văn bằng 

hiện có (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

Trình độ Quản lý 

nghề nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại 

ngữ

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt 

được trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II 

hoặc tương đương 

TT Họ và tên

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác theo 

vị trí việc làm

Ngày tháng 

năm sinh 

Thời gian giữ 

chức danh 

nghề nghiệp 

hạng II hoặc 

tương đương

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

1 Trần Thị Hằng 19/08/1974 Giáo viên 15 năm 10 tháng
Cử nhân sư phạm 

Giáo dục Tiểu học

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

giáo viên 

Có khả 

năng ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Chứng 

chỉ tiếng 

anh A2

- Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2015-2016; 2019-

2020; 

- UBND huyện tặng giấy khen năm học 2024-2025

- Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở 8 năm học: 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023.

Giấy khen của UBND xã năm học 2025-2026 theo Quyết định số 

792/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của UBND xã Tân Kỳ.

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.28) tại Quyết định số 

228/QĐ-SNV ngày 31/10/2023. 

- Trong 5 năm từ năm 2022 đến 2026 đều được xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên, trong đó năm 2022 đến 2025 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên 

hạng I

- Không trong thời gian kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của Pháp luật

III

1 Phạm Thị Sáng 10/30/1973 Giáo viên 18 năm 2 tháng Cử nhân sư phạm tiểu 

học

Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học, Chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

Có khả năng 

ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản trong 

hoạt động 

nghề nghiệp

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

A2

Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2023-2024 ; UBND 

tặng giấy khen năm học 2012-2013; 2014-2015

Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2010-2011; 2011-2012; 

2012-2013; 2013-2014; 2015-2016; 2016-2017

Đạt giải Nhì GVG cấp huyện năm 2010-2011; Đạt giải Ba GVG cấp 

huyện năm 2012-2013; giải Ba GVG cấp huyện năm 2016-2017; giải 

Nhì GVG cấp huyện năm học 2023-2024;

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.28) tại Quyết 

định số 228/QĐ-SNV ngày 31/10/2023. 

Trong 5 năm từ năm 2021 đến 2025 có 4 năm được xếp loại ở mức hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, 01 năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên hạng I

- Không trong thời gian kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của Pháp luật

B. VIÊN CHỨC KHÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÁI SƠN: 01 NGƯỜI
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I

1 Nguyễn Ngọc Tới 02/9/1975 Phó Hiệu trưởng
20 năm, 10 

tháng
Cử nhân sư phạm Toán

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên THCS 

Chứng chỉ 

tin B

Chứng chỉ tiếng 

anh B

- Được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 

:2008;2009;2012;2013;2024;2025.

- Được chủ tịch UBND Huyện Tặng giấy khen năm: 

2015;2016;2018;2023;2025

- Được Huyện Ủy tặng giấy khen năm 2024

- Giáo viên dạy Giỏi cấp xã năm học 2025-2026, Quyết định số 1336/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 12 năm 2025

- Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên Hạng II mã số V.07.04.31 theo quyết định số 

229/QĐ-SNV ngày 31/10/2023.

- Trong 5 năm từ năm 2022 đến 2026 được xếp loại ở mức hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ,

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên hạng I

- Không trong thời gian kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật 

theo quy định của Đảng và của Pháp luật

1
Nguyễn Thị 

Hương Nhài
22/05/1981 Giáo viên 19 năm Cử nhân GDTC

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên THCS 

Chứng chỉ 

tin B

Tiếng anh 

Bậc 2

- Được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen năm học 2024 – 

2025

- Được Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng bằng khen (Đã có 

thành tích hướng dẫn học sinh đạt giải cao tại giải thể thao học sinh phổ 

thông toàn quốc).

- Được tặng danh hiệu chiến sĩ  thi đua các năm 2011, 

2013,2023,2024,2025. 

- Được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen năm: 2019, 2021,2024. 

- Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, giáo viên hạng II mã số: V.07.04.31 theo 

quyết định số: 229/QĐ-SNV ngày 31/10/2023.

- Trong 5 năm từ năm 2022 đến 2026 đều được xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên 

hạng I

- Không trong thời gian kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của Pháp luật

UBND XÃ TÂN KỲ

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

TRƯỜNG THCS ĐẠI HỢP: 02 NGƯỜI

Phụ lục số 02: CDNN GIÁO VIÊN THCS HẠNG I

Văn bằng 

hiện có (ghi rõ chuyên ngành đào 

tạo)

Trình độ Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được 

trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc 

tương đương 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II LÊN HẠNG I  

(Kèm theo Thông báo số 11/HĐXTH ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xã Tân Kỳ)

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ: 01 NGƯỜI

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác theo 

vị trí việc làm

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc 

tương 

đương

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ: 01 NGƯỜI
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